
Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trường Thi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục Toán Hóa học Ngữ văn
S2 Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục Toán Vật lý Ngữ văn
S3 GD QP-AN Hóa học Lịch Sử Công nghệ Vật lý Ngoại ngữ
S4 Sinh học Hóa học Tin học Sinh học Toán Ngoại ngữ
S5 Toán GDCD Toán Địa Lý Toán
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh học Hóa học Địa Lý Ngữ văn Tin học Toán
S2 Ngữ văn Hóa học GD QP-AN Ngữ văn Thể dục Toán
S3 Hóa học Ngoại ngữ Toán Sinh học Thể dục Ngoại ngữ
S4 Vật lý Ngoại ngữ Toán Toán Công nghệ Ngoại ngữ
S5 Vật lý Ngữ văn GDCD Toán Lịch Sử
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Toán
S2 Ngữ văn Tin học Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Toán
S3 Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ
S4 Thể dục Ngữ văn Lịch Sử Công nghệ Toán Ngoại ngữ
S5 Thể dục GDCD Địa Lý GD QP-AN Sinh học
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Toán Toán
S2 Ngoại ngữ Hóa học Toán Ngoại ngữ Toán Toán
S3 Sinh học Hóa học Thể dục GD QP-AN Vật lý Ngữ văn
S4 Vật lý Ngữ văn Thể dục Địa Lý Tin học Ngữ văn
S5 Ngữ văn Sinh học Hóa học GDCD Công nghệ
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Bích Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Toán Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
S2 Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
S3 Địa Lý GDCD Công nghệ Vật lý GD QP-AN Hóa học
S4 Thể dục Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Sinh học
S5 Thể dục Lịch Sử Ngữ văn Tin học Hóa học
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hạt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Thể dục Lịch Sử Tin học
S2 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn GDCD
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Toán Ngữ văn Toán
S4 Công nghệ GD QP-AN Toán Toán Sinh học Hóa học
S5 Địa Lý Ngoại ngữ Toán Vật lý Toán
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Võ Công Trạng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Hóa học Công nghệ Vật lý
S2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Hóa học Sinh học Ngữ văn
S3 Toán Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn Sinh học Toán
S4 Toán Ngoại ngữ Vật lý Thể dục Hóa học Toán
S5 Lịch Sử Tin học GD QP-AN Thể dục Địa Lý
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Bùi Anh Duy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lý Sinh học Toán Thể dục Toán Ngữ văn
S2 Vật lý Ngữ văn Toán Thể dục Toán Ngữ văn
S3 Toán Địa Lý Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Hóa học
S4 Toán Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ GD QP-AN Hóa học
S5 Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử Tin học
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Phạm Nguyễn Trà My
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Toán Vật lý Lịch Sử Vật lý Hóa học
S2 Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Hóa học
S3 Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Thể dục
S4 Ngữ văn Sinh học Địa Lý Ngoại ngữ Toán Thể dục
S5 Sinh học GD QP-AN Tin học Ngữ văn Ngữ văn
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trần Thị Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Hóa học Địa Lý Toán
S2 Sinh học Thể dục Tin học GDCD Ngoại ngữ Vật lý
S3 Toán Lịch Sử Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý
S4 Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn GD QP-AN

S5 Ngoại ngữ Toán Công nghệ Sinh học Toán
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Lý Anh Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lý Thể dục Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lý Hóa học
S2 GDCD Thể dục Ngoại ngữ Địa Lý GD QP-AN Hóa học
S3 Toán Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán
S4 Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Toán Công nghệ
S5 Tin học Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A12

  - Chủ nhiệm        : Lê Văn Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Địa Lý Ngoại ngữ Toán Thể dục Ngữ văn
S2 Tin học Sinh học Sinh học Toán Thể dục Công nghệ
S3 Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngữ văn Toán Vật lý
S4 Ngoại ngữ Toán Hóa học GD QP-AN Toán Vật lý
S5 Hóa học Ngoại ngữ GDCD Lịch Sử Ngữ văn
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Hóa học GD QP-AN Thể dục Vật lý Sinh học
S2 Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục Địa Lý Toán
S3 GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn
S4 Toán Lịch Sử Ngoại ngữ Hóa học Toán Ngữ văn
S5 Toán Vật lý Tin học Công nghệ Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 11A14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Tin học Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ
S2 Công nghệ Lịch Sử Toán Vật lý Hóa học Ngoại ngữ
S3 Thể dục Sinh học GDCD Vật lý Toán Ngữ văn
S4 Thể dục Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn
S5 Toán Địa Lý Ngoại ngữ Ngữ văn GD QP-AN
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